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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA LUẬT 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  LUẬT HÌNH SỰ 

Mã học phần:  232_71LAWS40264 Số tin chỉ: 04 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71LAWS40264_01,02,03,04 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng nhiều 

mã đề cho 1 lần thi). 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

  

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức 

pháp luật hình sự về 

tội phạm, hình phạt 

và các chế định liên 

quan đến tội phạm 

và hình phạt để giải 

quyết các vấn đề 

pháp lý phát sinh 

trong công việc. 

Tự luận 60% 2,3 06 
PI 3.1, A 

 

CLO3 

Áp dụng hiệu quả 

kỹ năng tư duy phản 

biện, logic, sáng tạo 

để giải quyết hiệu 

quả các vấn đề liên 

quan đến pháp luật 

Hình sự. 

Tự luận 20% 1 02 
PI 5.2 

 

CLO4 

Lựa chọn đúng các 

văn bản pháp luật 

và quy phạm pháp 

luật để áp dụng 

trong các tình 

huống pháp lý về 

Hình sự. 

Tự luận 20% 1 02 
PI 6.1 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu hỏi 1: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao và nêu cơ sở pháp lý (nếu 

có) (4 điểm) 

a) Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo 

quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án buộc người đó phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

b) Tội phạm có cấu thành hình thức là tội phạm mà trên thực tế chưa gây hậu quả nguy hiểm 

cho xã hội. 

c) Người mắc bệnh tâm thần trong khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội thì không có 

năng lực TNHS. 

d) Hành vi sản xuất mọi loại hàng cấm đều phạm tội sản xuất hàng cấm theo Điều 190 BLHS. 

Câu hỏi 2: Bài tập tình huống (1 điểm) 

Lâm có hành vi tổ chức cho Mạnh, Khang, Trường và 5 người khác đua xe mô tô tại 

các con đường trong khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương). Trong lúc các đối tượng 

đang đua xe thì bị cơ quan chức năng trấn áp, ngăn chặn và bắt giữ. 

Quan điểm thứ nhất: Lâm là người tổ chức trong vụ đồng phạm về tội đua xe trái phép. 
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Quan điểm thứ hai: Lâm là người thực hành về tội Tổ chức đua xe trái phép (Điều 265 

BLHS). 

Anh/Chị đồng ý với quan điểm nào? Tại sao?  

Câu hỏi 3: Bài tập tình huống (5 điểm) 

Sơn (17 tuổi) hẹn chị Lan là người quen đến quán café để bàn việc vay tài sản. Thấy 

chị Lan đeo nhiều trang sức nên Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lúc chị Lan 

không chú ý, Sơn bỏ thuốc mê vào trong ly nước cam rồi đưa nạn nhân uống. Thấy chị Lan 

đã bất tỉnh, Sơn chiếm đoạt tài sản gồm bộ trang sức bằng vàng trị giá 200 triệu đồng, 1 điện 

thoại iphone trị giá 21 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ đi. Sau khi tỉnh lại, chị Lan 

đến cơ quan công an trình báo sự việc. Hành vi của Sơn thuộc trường hợp được quy định tại 

khoản 3 Điều 168 BLHS. 

Anh/Chị hãy xác định: 

a) Khách thể và đối tượng tác động của hành vi do Sơn thực hiện? (2 điểm) 

b) Lỗi của Sơn trong trường hợp trên là lỗi gì? Giải thích tại sao? (2 điểm) 

c) Mức hình phạt cao nhất mà Tòa án có thể áp dụng đối với Sơn? (1.0 điểm) 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  4.0  

Nội dung a. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 

- CSPL : khoản 5 Điều 65 (0.25 điểm) 

- Tòa án có thể quyết định buộc người 

đó phải chấp hành hình phạt tù của 

bản án đã cho hưởng án treo (0.5 

điểm) 

1.0  

Nội dung b. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 

- Căn cứ để xác định tội phạm có cấu 

thành hình thức là dựa vào đặc điểm 

cấu trúc của mặt khách quan (0.25 

điểm) 

- Tội phạm có cấu thành hình thức là 

tội phạm mà trong mặt khách quan 

nhà làm luật chỉ quy định hành vi 

khách quan, không quy định hậu quả 

và mối quan hệ nhân quả (0.5 điểm) 

1.0  

Nội dung c. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 

- CSPL : Điều 21 (0.25 điểm) 

- Người bị bệnh tâm thần nhưng chưa 

đến mức mất khả năng nhận thức 

hoặc mất khả năng điều khiển hành 

vi thì không thuộc trường hợp không 

có năng lực TNHS (0.5 điểm) 

1.0  

Nội dung d. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 

- CSPL: Điều 190, Điều 248, Điều 

304,…(0.25 điểm) 

1.0  
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- Một số loại hàng cấm có tính chất 

đặc biệt như ma túy, vũ khí quân 

dụng, chất phóng xạ, văn hóa phẩm 

đồi trụy,…không thuộc đối tượng 

tác động của tội sản xuất hàng cấm 

(0.5 điểm) 

Câu 2 - Lâm là người thực hành về tội Tổ 

chức đua xe trái phép (Điều 265 

BLHS). (0.5 điểm) 

- Hành vi của Lâm tuy có tính chất tổ 

chức nhưng được xem là đã trực tiếp 

thực hiện hành vi được quy định 

trong mặt khách quan của CTTP tại 

Điều 265 nên Lâm là người thực 

hành. (0.5 điểm) 

1.0  

Câu 3  5.0  

Nội dung a. - Khách thể: Quan hệ sở hữu (0.5 điểm) 

và Quan hệ nhân thân (0.5 điểm) 

- Đối tượng tác động: con người (0.5 

điểm), tài sản (bộ trang sức bằng vàng 

trị giá 200 triệu đồng, 1 điện thoại 

iphone trị giá 21 triệu đồng và 12 triệu 

đồng tiền mặt) (0.5 điểm) 

Lấy các tình tiết của đề bài để làm rõ ý. 

2.0  

Nội dung b. - Lỗi cố ý trực tiếp (0.5 điểm) 

- CSPL: khoản 1 Điều 10 (0.5 điểm) 

- Giải thích:  

+ Ý thức: … (0.5 điểm) 

- + Ý chí:… (0.5 điểm) 

2.0  

Nội dung c. - CSPL: khoản 3 Điều 168; khoản 1 

Điều 101 (0.5 điểm) 

- Hành vi của Sơn dừng lại ở giai đoạn 

tội phạm hoàn thành (0.25 điểm) 

- Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối 

với Sơn (17 tuổi): 

20 năm tù x ¾ = 15 năm tù (0.25 

điểm) 

1.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Tất Thành                             ThS. Trần Thị Mỹ Duyên 


